
PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 8 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

STT 
Tên thủ tục hành chính 

nội bộ 
Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 Đánh giá, nghiệm thu 

kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng 

ngân sách nhà nước của 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Quyết định số 09/2017/QĐ-

UBND ngày 27/02/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban 

hành quy định đánh giá, 

nghiệm thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 
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PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

1. Thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu  

1.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và thành lập Hội đồng 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đánh giá, 

nghiệm thu của Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ 

kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thành lập Hội đồng và Tổ 

chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh theo sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bước 3: Tổ chức đánh giá, nghiệm thu 

Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có 

quyết định thành lập Hội đồng. 

Bước 4: Phê duyệt kết quả  

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Biên bản của Hội đồng đến tổ chức chủ 

trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong thời hạn 10 ngày. 

1.2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

1.3. Địa điểm thực hiện: Tại Sở Khoa học và Công nghệ 

1.4. Thành phần hồ sơ: 

- Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh của tổ chức chủ trì;  

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ;  

- Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ;  

- Bản sao Hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ;  

- Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, 

đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có);  

- Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật kí của nhiệm vụ 

(nếu có);  

- Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên 

trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ;  

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ;  

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;  
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- Các tài liệu khác (Nếu có). 

1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc và 09 bản sao. 

1.6. Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

1.7. Đối tượng thực hiện TTHC nội hộ:  

Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh. 

1.8. Cơ quan/người có thẩm quyền giải quyết TTHC nội bộ:  

Sở Khoa học và Công nghệ 

1.9. Kết quả thực hiện TTHC nội bộ:  

- Biên bản họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh. 

- Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

1.10. Phí, lệ phí (nếu có): không 

1.11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

- Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh của tổ chức chủ trì. 

1.12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC nội hộ (nếu có):  

Hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu cấp cơ sở, được 

đánh giá mức “Đạt”. Hồ sơ đảm bảo đã hoàn chỉnh đầy đủ theo Kết luận tại Biên 

bản họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ 

sở. 

1.13. Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ: 

- Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/06/2013;  

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;  

- Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu; 

- Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh v/v ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 
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Biểu mẫu 

Mẫu 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                                               .............., ngày      tháng       năm 20… 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 

 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ 

1. Tên nhiệm vụ, mã số:  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Thuộc: 

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):    

- Khác (ghi cụ thể):  

2. Mục tiêu nhiệm vụ: 

 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  

5. Tổng kinh phí thực hiện:      triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   triệu đồng. 

Kinh phí từ nguồn khác:      triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 

Bắt đầu: 

Kết thúc: 

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 

TT Họ và tên 
Chức danh khoa học, 

học vị 
Cơ quan công tác 

1    

2    

…    

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
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1. Về sản phẩm khoa học 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành 

TT 

Tên 

sản 

phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

Xuất 

sắc 

Đạt Không 

đạt 

1           

2           

…. ….          

 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có) 

TT 
Tên sản phẩm  Thời gian dự kiến 

ứng dụng 

Cơ quan dự kiến 

ứng dụng 

Ghi chú 

1     

2     

...     

 

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có) 

TT 
Tên sản phẩm  Thời gian 

ứng dụng 

Tên cơ quan 

ứng dụng 

Ghi chú 

1     

2     

...     

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ 

 

 

 

 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ 

3.1. Hiệu quả kinh tế 

 

 

 

 

3.2. Hiệu quả xã hội 

 

 

 

 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 
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1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng) 

- Nộp hồ sơ đúng hạn  

- Nộp chậm từ trên 30 ngày  

 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

 - Xuất sắc                                    

 - Đạt                                    

 - Không đạt                               

Giải thích lý do:..................................................................................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành 

viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người 

khác trái với quy định của pháp luật. 

 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) 
THỦ TRƯỞNG 

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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Mẫu 2 

TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ 

 

Số: ........ /........ 
V/v đề nghị đánh giá, nghiệm thu 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày        tháng        năm 20... 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND  ngày 27 tháng 02 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định đánh 

giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  

……….………. (Tên Tổ chức chủ trì nhiệm vụ) đề nghị Sở Khoa học và Công 

nghệ xem xét và tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sau đây: 

Tên nhiệm vụ: ....................................................................................................................................................................  

Mã số:  ....................................................................................................................................................................  

Hợp đồng số: .......................................................................................................................................................................  

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ  đến  

Thời gian được điều chỉnh, gia hạn (nếu có) đến:   

Chủ nhiệm nhiệm vụ:.............................................................................................................. ………………………... 

Kèm theo công văn này là hồ sơ đánh giá nhiệm vụ cấp tỉnh, gồm: 

1. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

2. Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ. 

3. Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ. 

4. Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, 

đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có). 

5. Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật ký của nhiệm vụ. 

6. Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ 

tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ. 

7. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ. 

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

9. Các tài liệu khác (nếu có). 

Số lượng hồ sơ gồm: 
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- 01 bộ (bản gốc) đầy đủ tài liệu kể trên; 

- 01 bản điện tử về các file báo cáo ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không 

cài đặt bảo mật). 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và tổ chức đánh giá, nghiệm 

thu kết quả nhiệm vụ./.      

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- …… 

THỦ TRƯỞNG  

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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